ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phầntiếng việt: Tuyển than
Tiếng anh: Coal preparation and handling
Mã số học phần: 7030433
Số tín chỉ học phần: 2 (2 – 0 – 4)                                Học 15 buổi (2 tiết/buổi)
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết:  25                           ; Bài tập:                                  Thảo luận: 5
Thực tập: 0                                ; Đồ án:                                   Tự học 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:					Mã cán bộ
Phạm Văn Luận					0304 – 07
Phạm Hữu Giang					0304 - 02
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
Đập – nghiền – sàng – phân cấp;		Mã học phần: 
Tuyển vật lý; 					Mã học phần: 
Tuyển nổi:					Mã học phần: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
· Trang bị cho sinh viên kiến thức sâu rộng về công nghệ tuyển than trong nhà máy tuyển thuộc các nước trên thế giới và trong nước; 
· Khi ra trường, kỹ sư Tuyển khoáng có thể vận hành được từng máy đơn lẻ cũng như điều hành cả một dây chuyền công nghệ nhà máy tuyển.
4.1. Kiến thức
4.1.1 Kiến thức cơ bản về phương pháp đánh giá tính khả tuyển trọng lực than.
4.1.2. Kiến thức cơ bản về mô hình tuyển than trên thế giới và ở Việt Nam.
4.1.3. Kiến thức về nguyên lí vận hành, điều chỉnh công nghệ đối với các thiết bị trong nhà máy tuyển than.
4.1.4. Kiến thức về các sơ đồ công nghệ trong các nhà máy tuyển than.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng vận hànhđiều chỉnh công nghệ của từng thiết bị trong nhà máy tuyển than.
4.2.2. Kỹ năng điều hành chung toàn bộ dây chuyền công nghệ tuyển than
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu các tiêu chuẩn đánh giá tính khả tuyển của than và các quá trình phân cấp theo cỡ hạt than, chuẩn bị cỡ hạt để phục vụ cho tuyển. Các phương pháp tuyển chủ yếu đối với than bao gồm tuyển trọng lực và tuyển nổi. Các khâu công nghệ đi kèm gồm: Sơ đồ thu hồi tái sinh huyền phù; sơ đồ bùn nước và khử nước sản phẩm tuyển. Để tăng khả năng tiếp thu của học sinh, bài giảng đi từ khái quát từng quá trình đến giới thiệu các thiết bị công nghệ và cuối cùng là sơ đồ công nghệ hoàn chỉnh để tuyển than.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung 
	3
	4.1

	1.1
	Phân loại tính khả tuyển của than 
	1
	4.1.1

	1.2
	Phânloạicỡhạt than 
	1
	4.1.1

	1.3
	Các quá trình xử lý than theo cỡ hạt 
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Chuẩn bị than theo độ hạt 
	2
	4.1

	2.1
	Giảmkíchthước
	1
	4.1.2

	2.2
	Phân loại theo độ hạt 
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Tuyển than trong môi trường huyền phù 
	5
	4.1;4.2

	3.1
	Mô hình công nghệ tuyển than trong môi trường huyền phù 
	1
	4.1.2

	3.2
	Thiết bị tuyển huyền phù 
	3
	4.1.3

	3.3
	Một số nhà máy tuyển than trong môi trường huyền phù
	1
	4.1.4

	Chương 4
	Tuyển lắng than 
	5
	4.1; 4.2

	4.1
	Các mô hình tuyển than bằng máy lắng 
	1
	4.1.2

	4.2
	Thiết bị tuyển lắng
	3
	4.1.3

	4.3
	Một số nhà máy tuyển than bằng máy lắng 
	1
	4.1.4

	Chương 5
	Tuyển than trong môi trường khí 
	2,5
	4.1; 4.2

	5.1
	Cácmôhìnhtuyển than trongmôitrườngkhí
	0,5
	4.1.2

	5.2
	Cácthiếtbịtuyển than trongmôitrườngkhí
	1
	4.1.3

	5.3
	Một số sơ đồ tuyển than bằng phương pháp khô 
	1
	4.1.4

	Chương 6
	Tuyển than hạt mịn và rất mịn 
	5
	4.1; 4.2

	6.1
	Các mô hình tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn
	1
	4.1.2

	6.2
	Thiết bị công nghệ tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn
	3
	4.1.3

	6.3
	Một số nhà máy tuyển than hạt mịn
	1
	4.1.4

	Chương 7
	Khử nước sản phẩm tuyển than 
	2,5
	4.1

	7.1
	Mục đích của khâu khử nước 
	1
	4.1.2

	7.2
	Thiết bị khử nước
	1
	4.1.3

	7.3
	Lắng đọng bùn
	0,5
	4.1.3

	Tổng 
	25
	

	6.2. Thảo luận

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung 
	
	

	Chương 2
	Chuẩn bị than theo độ hạt 
	1
	

	Chương 3
	Tuyển than trong môi trường huyền phù 
	1
	

	Chương 4
	Tuyển lắng than 
	1
	

	Chương 5
	Tuyển than trong môi trường khí 
	0,5
	

	Chương 6
	Tuyển than hạt mịn và rất mịn 
	1
	

	Chương 7
	Khử nước sản phẩm tuyển than 
	0,5
	

	
	Tổng
	5
	



7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lí thuyết kết hợp với thực tế sản xuất;
· Giảng dạy thực tiễn áp dụng các quá trình tuyển than trong nước và trên thế giới;
· Kết hợp hình ảnh máy tuyển công nghiệp kết hợp với mô hình chuyển động của máy.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80 % số tiết học lí thuyết;
· Tham dự đủ 2 bài kiểm tra;
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
· Chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/tổng số tiết
	5 %

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	5 %

	3
	Điểm bài tập nhóm
	-Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành/thí nghiệm/bài tập
	Tham gia 100 % số giờ
	

	5
	Điểm kiểm tra
	Tham gia ba bài kiểm tra
	30 %

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết
Sinh viên tham dự trên lớp trên 80 % 
	
60 %



9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương đương. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1] Giáo trình Thực tế tuyển than, Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận  – Trường ĐH Mỏ - Địa chất, năm .2015;
Tài liệu tham khảo:
[2] Phạm Hữu Giang, Ninh Thị Mai, Bài giảng - Tuyển trọng lực, - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2017
[3] Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Hoàng Sơn, Chuẩn bị khoáng sản, ĐH Mỏ-Địa chất, 2010.
[4] Wills B.A. Mineral Processing Technology, Pergamon, 1997.
[5] Nguyễn Hoàng Sơn, Giáo trình - Kỹ thuật môi trường Tuyển khoáng, ĐH Mỏ - Địa chất. 2000
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	Buổi
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái quát chung 
	6
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1 từ trang 3 đến trang 7 và [2]. Tham khảo chương 3 tài liệu [2]

	
	1.1.Phân loại tính khả tuyển của than 
	2
	
	
	Ôn tập cách phân loại tính khả tuyển của than từ trang 3 đến trang 4 [1] và [2].

	
	1.2.Phân loạicỡhạt than 
	2
	
	
	Ôn tập cách phân loại cỡ hạt than từ trang 4 đến trang 5 [1].

	2
	1.3.Các quá trình xử lý than theo cỡ hạt 
	2
	
	
	Ôn tập các quá trình xử lí than theo cỡ hạt, từ trang 4 đến trang 7 [1].

	
	Chương 2: Chuẩn bị than theo độ hạt 
	4
	
	2
	Tài liệu [1] Chương 2 từ trang 8 đến trang 17 [1]. Tham khảo chương 3, 5 tài liệu [3]

	
	2.1.Giảmkíchthước
	2
	
	
	Ôn tập các thiết bị dùng để giảm kích thước hạt, từ trang 8 đến trang 12 [1] .

	




3
	2.2.Phân loại theo độ hạt 
	2
	
	
	Ôn tập các thiết bị phân loại theo cỡ hạt, từ trang 12 đến trang 17 [1].

	
	2.3.Thảo luận
	
	
	2
	Chương 1 và 2.

	
	Chương 3:Tuyển than trong môi trường huyền phù 
	10
	
	2
	Tài liệu [1] Chương 3 từ trang 18 đến trang 39 và [2]. Tham khảo chương 5 tài liệu [2], chương 11 tài liệu [4]

	
	3.1.Mô hình công nghệ tuyển than trong môi trường huyền phù 
	2
	
	
	Ôn tập các mô hình tuyển than trong môi trường nặng, từ trang 18 đến trang 23 [1].

	4
	3.2.Thiết bị tuyển huyền phù 
	6
	
	
	Ôn tập các thiết bị tuyển than trong môi trường huyền phù, từ trang 23 đến trang 34 [1] và [2].

	5
	3.3.Một số nhà máy tuyển than trong môi trường huyền phù
	2
	
	
	Ôn tập các sơ đồ công nghệ tuyển than trong môi trường huyền phù, từ trang 34 đến trang 39 [1] và [2].

	
	3.4.Thảo luận
	
	
	2
	Thảo luận chương 3

	



6
	Chương 4: Tuyển lắng than 
	10
	
	2
	Tài liệu [1] Chương 4 từ trang 40 đến trang 52 và [2]. Tham khảo chương 6 tài liệu [2], chương 10 tài liệu [4]

	
	4.1.Các mô hình tuyển than bằng máy lắng 
	2
	
	
	Ôn tập các mô hình tuyển than bằng máy lắng, từ trang 40 đến trang 43 [1].

	7, 8
	4.2.Thiết bị tuyển lắng
	6
	
	
	Ôn tập các thiết bị tuyển than bằng máy lắng, từ trang 43 đến trang 47 [1] và [2].

	9
	4.3.Một số nhà máy tuyển than bằng máy lắng 
	2
	
	
	Ôn tập các sơ đồ công nghệ tuyển than trong máy lắng, từ trang 47 đến trang 52 [1] và [2].

	
	T4.4.hảo luận
	
	
	2
	Thảo luận chương 4

	


10
	Chương 5: Tuyển than trong môi trường khí 
	5
	
	1
	Tài liệu [1] Chương 5 từ trang 53 đến trang 62 và [2]. Tham khảo chương 8 tài liệu [2]

	
	5.1.Các mô hình tuyển than trong môi trường khí
	1
	
	
	Ôn tập các mô hình tuyển than trong môi trường khí, từ trang 53 đến trang 54 [1].

	

11
	5.2.Cácthiếtbịtuyển than trongmôitrườngkhí
	2
	
	
	Ôn tập các thiết bị tuyển than trong môi trường khí, từ trang 54 đến trang 59 [1] và [2].

	
	5.3.Một số sơ đồ tuyển than bằng phương pháp khô 
	2
	
	
	Ôn tập các sơ đồ công nghệ tuyển than trong môi trường khí, từ trang 59 đến trang 62 [1] và 2].

	


12
	5.4.Thảo luận
	
	
	1
	Thảo luận chương 5

	
	Chương 6: Tuyển than hạt mịn và rất mịn 
	10
	
	2
	Tài liệu [1] Chương 6 từ trang 63 đến trang 84. Tham khảo chương 7 tài liệu 2, chương 10 và 12 tài liệu [4]

	
	6.1.Các mô hình tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn
	2
	
	
	Ôn tập các mô hình tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn, từ trang 63 đến trang 65 [1].

	

13
	6.2.Thiết bị công nghệ tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn
	6
	
	
	Ôn tập các thiết bị tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn, từ trang 65 đến trang 81 [1].

	
14
	6.3.Một số nhà máy tuyển than hạt mịn
	2
	
	
	Ôn tập các sơ đồ công nghệ tuyển than cấp hạt mịn và rất mịn từ trang 81 đến trang 84 [1].

	
	6.4.Thảo luận
	
	
	2
	Thảo luận chương 6

	
	Chương 7: Khử nước sản phẩm tuyển than 
	5
	
	1
	Tài liệu [1] Chương 8 từ trang 85 đến trang 96. Tham khảo tài liệu [5] và chương 15 tài liệu [4]

	





15
	7.1.Mục đích của khâu khử nước 
	2
	
	
	Ôn tập mục đích của khâu khử nước sản phẩm, từ trang 85 đến trang 96 [1].

	
	7.2.Thiết bị khử nước 
	2
	
	
	Ôn tập các thiết bị khử nước than từ trang 85 đến trang 91 [1] .

	
	7.3.Lắng đọng bùn
	1
	
	
	Ôn tập các thiết bị lắng đọng bùn than, từ trang 91 đến trang 96 [1].

	
	7.4.Thảo luận
	
	
	1
	Thảo luận chương 7 [1]

	11.2. Lí thuyết / Thảo luận

	Thứ tự
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thảo luận (tiết)
	

	
	Chương 1: Khái quát chung
	6
	
	
	

	
	Chương 2: Chuẩn bị than theo độ hạt
	4
	
	2
	

	
	Chương 3:Tuyển than trong môi trường huyền phù
	10
	
	2
	

	
	Chương 4: Tuyển lắng than
	10
	
	2
	

	
	Chương 5: Tuyển than trong môi trường khí
	5
	
	1
	

	
	Chương 6: Tuyển than hạt mịn và rất mịn
	10
	
	2
	

	
	Chương 7: Khử nước sản phẩm tuyển than 
	5
	
	1
	

	Tổng
	50
	
	10
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